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1. [bookmark: _Hlk198666489]BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI TRUNG PHẪU
	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng mua sắm

	1
	Ống soi ổ bụng 10mm, 0 độ
	Cái
	1

	2
	Dây dẫn ánh sáng
	Cái
	1

	3
	Trocar trơn có van 
	Bộ
	1

	4
	Trocar nhựa   
	Bộ
	3

	5
	Cây bơm hút dịch
	Bộ
	1

	6
	Cây kềm gắp mô
	Bộ
	2

	7
	Cây kéo
	Bộ
	1

	8
	Cây đốt lưỡng cực
	Bộ
	1

	9
	Dây đốt lưỡng cực 
	Cái 
	1

	10
	Cây kềm kẹp ruột
	Bộ
	1

	11
	Cục CO2
	Cái
	1

	12
	Kềm kẹp kim (bên phải) 
	Cái 
	1

	13
	Kềm kẹp kim (bên trái) 
	Cái 
	1

	14
	Kềm giữ chỉ
	Bộ
	1

	15
	Kéo cắt chỉ
	Bộ 
	1

	16
	Đốt mono lớn (móc)
	Bộ
	1

	17
	Dây đốt đơn cực tích hợp với cây đốt mono móc
	Cái
	1

	18
	Bộ cắt đốt lưỡng cực (robi kéo)
	Bộ 
	1

	19
	Bộ đốt lưỡng cực (robi đốt)
	Bộ 
	1



2. BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI ĐẠI PHẪU
	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng mua sắm

	1
	Ống soi ổ bụng 10 mm, 0 độ
	Cái
	1

	2
	Dây dẫn ánh sáng
	Cái
	1

	3
	Trocar trơn có van 
	Bộ
	1

	4
	Trocar nhựa
	Bộ
	3

	5
	Cây bơm hút dịch
	Bộ
	1

	6
	Cây kềm gắp mô
	Bộ
	2

	7
	Cây kéo 
	Bộ
	1

	8
	Cây đốt lưỡng cực
	Bộ
	1

	9
	Dây đốt lưỡng cực 
	Cái 
	1

	10
	Cây kềm kẹp ruột
	Bộ
	1

	11
	Cục CO2
	Cái
	1

	12
	Kềm kẹp kim (bên phải) 
	Cái 
	1

	13
	Kềm kẹp kim (bên trái) 
	Cái 
	1

	14
	Kềm giữ chỉ
	Bộ
	1

	15
	Kéo cắt chỉ
	Bộ
	1

	16
	Kẹp tử cung (pozzi) 2 răng
	Bộ
	1

	17
	Cây pozzi 10mm 2 răng
	Bộ 
	1

	18
	Đốt mono lớn (móc)
	Bộ
	1

	19
	Dây đốt đơn cực tích hợp với cây đốt mono móc
	Cái
	1

	20
	Bộ kéo Metjenbaum 
	Bộ
	1

	21
	Bộ cắt đốt lưỡng cực (robi kéo)
	Bộ 
	1

	22
	Bộ đốt lưỡng cực (robi đốt)
	Bộ 
	1

	23
	Kẹp gắp và bóc tách
	Cái 
	1


[bookmark: _Hlk195012488]
3. BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG CHẨN ĐOÁN (NỘI TRÚ VÀ PHÒNG KHÁM)
	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng mua sắm

	1
	Dây dẫn ánh sáng
	Cái
	1

	2
	Vỏ ngoài ống soi buồng tử cung 
	Cái
	1

	3
	Canule Cohen 
	Bộ
	1

	4
	Ống soi buồng tử cung 30 độ 
	Bộ
	1

	5
	Vỏ ngoài ống soi tưới rửa buồng tử cung 
	Bộ
	1

	  6
	Hộp bảo vệ ống soi buồng tử cung 4mm
	Bộ
	1



4. BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP (LOẠI 4MM) 
	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng mua sắm

	1
	Dây dẫn ánh sáng
	Cái
	1

	2
	Ống soi buồng tử cung , 4mm, 30 độ 
	Cái
	1

	3
	Vỏ ngoài ống soi buồng tử cung 
	Cái
	1

	4
	Canule Cohen (bơm dung dịch vào buồng tử cung) 
	Bộ
	1

	5
	Bộ dây tưới
	Bộ 
	1

	6
	Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được cỡ 26 Fr
	Chiếc
	1

	7
	Vỏ đặt ống soi cắt, cỡ 24 Fr
	Chiếc
	1

	8
	Đầu bịt tiêu chuẩn cỡ 24/26 Fr
	Chiếc
	1

	9
	Bộ tay cắt lưỡng cực
	Chiếc
	1

	10
	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng cỡ 24/26 Fr
	Chiếc
	6

	11
	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình mũi nhọn cỡ 24/26 Fr
	Chiếc
	6

	12
	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng cỡ 24/26 Fr
	Gói
	1

	13
	Dây đốt cao tầng lưỡng cực
	Chiếc
	1

	14
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi
	Hộp
	1



5.  BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI CAN THIỆP BÀO THAI
	STT
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng mua sắm

	1
	Ống soi 0 độ, đường kính 1.3mm, dài 30.6 cm.
	Cái
	1

	2
	Dây dẫn ánh sáng
	Cái
	1

	3
	Vỏ ngoài thẳng, đầu nhọn sử dụng ống soi
	Bộ
	1

	4
	Vỏ ngoài cong, đầu nhọn sử dụng ống soi
	Bộ 
	1

	5
	Cây đốt có nút vặn tròn ngược, size 2.4mm, dài 26cm
	Bộ 
	1

	6
	Cây đốt có cổng vào ống soi, size 2.4mm, dài 24.5 cm
	Bộ
	1

	7
	Cây đốt có cổng vào ống soi, size 3mm, dài 24.5 cm
	Bộ
	1

	8
	Cây đốt vi phẫu, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm, hàm rộng 1mm
	Bộ
	1

	9
	Dây đốt Bipolar
	Cái
	1



